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 1   Hoa Mai 4,504         1,074,285,486        7,185       - - - 0.72 1.51% 0.63 1.12% 87.1% 74.0% 669 Đạt 1,783,587

 2   Rooftop Garden 2,754         3,207,523,233        7,540       - - - 0.48 0.31% 0.37 0.23% 76.1% 73.8% 865 Đạt 2,305,977

 3   Cung Đình 4,520         566,559,497           1,008       - - - 5.00 1.71% 4.48 2.13% 89.7% 124.3% 520 Đạt 1,385,932

 4   Hoàng Sa 3,853         192,350,873           455          - - - 7.50 2.18% 8.47 5.34% 112.9% 244.9% -441 Không đạt -1,174,044
 5   Tiệc-HN khu East 2,750         1,431,045,487        2,354       - 161         5,444 0.0025 0.50% 0.0031 0.51% 125.5% 102.4% -559 Không đạt -1,489,317
 6   Tiệc-HN khu Exec 4,480         2,296,071,980        2,733       - 113         11,340 0.0035 0.63% 0.0035 0.52% 99.9% 82.5% 5 Đạt 13,246
 7   Phòng Ngủ 28,190       12,797,966,332      7,348       4,646   - - 6.1 0.59% 6.07 0.59% 99.5% 99.5% 151 Đạt 401,387

 8   Nhà Giặt 4,335         124,263,300           308          - 73,256    - 0.132 36% 0.059 9% 44.8% - 5,335 Đạt 14,218,570

 9   Bếp L6 587            5,712,854,206        17,079     - - - 0.036 0.02% 0.03 0.03% 95.5% 137.0% 28 Đạt 73,678
10  Bếp Cung Đình 14,180       4,961,871,871        9,097       - - - 1.60 0.69% 1.56 0.76% 97.4% 110.4% 375 Đạt 1,000,003

11  Bếp Căn tin 1,713         - 7,518       - - - 0.23 - 0.23 - 99.0% - 16 Đạt 43,811

12  Khối Văn phòng 3,000         - - - 208         7,800      0.0014 - 0.0018 - - - - -4,646   - - - - - - - -

13  GYM + POOl 4,959         85,470,394             358          - - - - - 13.85 15.46% - - - -

14  Rex Health Club 1,800         160,440,800           161          - - - - - 11.18 2.99% - - - -

15  Galaxy 67,311       -                          655          - - - - - - - - - - -
16  Solar Exec wing -             2,702,016,220        11,617     839      - - - - 0.00 0.00% - - - -
17  Solar East wing 10,720       10,095,950,112      25,082     3,807   - - - - 0.43 0.28% - - - -
18  Mặt bằng cho thuê 116,977     7,059,973,000        - - - - - - - 4.42% - - - -

19  Khách sạn 393,481     26,426,038,891      42,628     4,646   73,256    16,784    - - 84.69 3.97% - - - -

Toàn khách sạn 510,457     33,486,011,891      42,628     4,646   73,256    16,784    125 5.20% 109.87 4.06% 87.9% 78.1% 70,293 Đạt

13.8%
* Ghi chú: - Đơn giá TB tiền điện 2,665 kwh/đ

- MT: Định mức môi trường; Đơn vị tính: kwh/khách (các nhà hàng, bếp); kwh/ngày phòng (phòng ngủ, toàn khách sạn); kwh/kg đồ giặt (nhà giặt); kwh/m²/h (Tiền sảnh, 
Tiệc - Hội nghị, Khối văn phòng)
- KT: Định mức kinh tế; Đơn vị tính: Tỉ lệ % chi phí tiền điện/doanh thu
- Khu vực khách sạn không bao gồm mặt bằng cho thuê.
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Nhận xét
Số lượt 
khách

Kết quả thực hiện Số tiền tiết 
kiệm (không 
tiết kiệm) quy 
đổi so với 
định mức

- Các khu  vực không đạt các định mức chỉ tiêu kinh tế và môi trường so với định mức điện trong tháng 02/2023 là: Hoàng Sa, Tiệc - Hội nghị Khu East.

Tỉ lệ % kwh điện tiết kiệm so với kwh tiêu thụ khu vực khách sạn 

Số kwh
tiết kiệm

Khu vực
(EAC)

Số kg 
đồ giặt;
Số giờ  

Diện tích 
sàn làm 

lạnh (m²)

Tổng số 
kwh

tiêu thụ

Trưởng Bộ Phận/Outlets lập Hồ sơ Biểu mẫu Ghi nhận Thông tin và sự không phù hợp, phân tích rõ ràng và đầy đủ các nguyên nhân và đề xuất các hành động khắc phục, phòng ngừa cần phải thực hiện 
nhằm đạt được định mức khách sạn đề ra trong các tháng tiếp theo. Đồng thời, phải thông báo cho tất cả nhân viên trong bộ phận để thực hiện và lưu các hồ sơ liên quan. Riêng các Outlets chưa đạt, báo 
cáo này sẽ được gửi trực tiếp đến Trưởng bộ phận hoặc nhân sự phụ trách trực tiếp Outlets và sẽ ký xác nhận trên báo cáo.

Định mức
Số 

ngày 
phòng

Doanh thu

Tỉ lệ thực hiện
 so với  định mức


